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2/ Tiếng nào có vần on ? Tiếng nào có vần an ?


	Tiếng
	Có on
	Có an

	bàn
	
	bàn

	chọn
	
	

	dọn
	
	

	đàn
	
	


	Tiếng
	Có on
	Có an

	    con
	con
	

	ngan
	
	

	    hòn
	
	

	(nhà) sàn
	
	



	


 (
B
é
 hi
ểu
 b
ài
) (
C
ái
 chi
ếu
)3/ Nối
 (
Bu
ổi
 chi
ều
)
 (
B
é
 y
ê
u
)

	
 (
iêu
)
 (
Gi
à
 y
ếu
) (
Con di
ều
)

 (
y
ê
u
)

 (
Mu
ối
 ti
ê
u
) (
Y
ê
u qu
ý
)
 (
B
é
 
đ
eo ph
ù
 hi
ệu
) (
V
ải
 thi
ều
)



3/ Viết vào vở:
Nhà bác Khải thật lắm hoa, có vài trăm thứ, rải rác khắp cả khu đất. Các cánh hoa dài ngắn, đủ sắc xanh đỏ trắng vàng, đủ hình đủ dạng. Mai thích hoa nhài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.


ÔN TẬP: TOÁN
1/ Viết (theo mẫu)

-Mười: mười-   		17: mười bảy		-Số 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị.
-Mười hai:…..                - 11:…………..            	-Số 20 gồm….chục và….đơn vị.
-Mười bốn:…..               - 20:…………..           	-Số 16 gồm….chục và …đơn vị.
-Mười chín:…..              - 18:…………..           	-Số13 gồm…..chục và…đơn vị.

2/Trong các số: 15, 17, 19, 20, 12.
a) Số bé nhất là:……
b) Số lớn nhất là:…..

3/ Điền dấu: >,<,= ?
13 + 5…..17                18 - 4…..14              12 – 2....15 + 4               20…..18
18….14 + 4                 13….19 -8                15 + 1….14 – 2               9…….13
10 + 6…..20                17 - 0….16               10 – 5.....6 + 4                 17……11

4/ Nối phép tính với kết quả thích hợp.

	13 + 6 - 2


	18


	11+ 4 - 2



	16



	17




	18 – 6 + 6


	13


	17 - 5 + 4




5/Cho các số: 18, 10, 14, 9,16 xếp theo thứ tự:
a) Từ bé đến lớn:…………………………………………….
b) Từ lớn đến bé:…………………………………………….

6/ Đặt tính rồi tính:

 19 – 9       12 + 5        16 – 1       19 + 0       13 – 2       17 + 2      10 – 5  15+4 

………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………….    

7/ Viết phép tính thích hợp.
 Có                : 13 con vịt                                       Hà có          : 11cây bút
Mua thêm    :   4 con vịt                                       Hà cho bạn :    1 cây bút
[bookmark: _GoBack]Có tất cả      :….con vịt?                                       Hà còn lại    :….. cây bút?
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